DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 30/3/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1376
	Nguyễn Ninh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	1379
	Hoàng Văn Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	1384
	Lâm Quốc Chấn
	Nông Trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	1387
	Lê Quang Du
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5
	1389
	Lê Chiêu Tình
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	1402
	Nguyễn Thị Miền
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	1404
	Nguyễn Văn Hữu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	1412
	Nguyễn Thị Liên
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	1416
	Hoàng Quý
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	1417
	Nguyễn Thị Lý
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11
	1418
	Đặng Xuân Diệu
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	1419
	Lê Thanh Đức
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	1421
	Hồ Thanh Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	1423
	Lê Vũ Hưng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	1425
	Đinh Đại Dương
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	1426
	Nguyễn Viết Thiện
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1427
	Mai Thị Ngọc Ánh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	1428
	Võ Thị Hoài Sương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	1429
	Hồ Quang Anh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	1431
	Lê Hồng Phong
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1432
	Lê Mạnh Tài
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	1433
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23
	1434
	Hoàng Phương Thảo
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	1436
	Nguyễn Thị Xuyến
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	1437
	Lê Đình Hoàng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	1438
	Võ Thị Lan Hương
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	1439
	Lưu Thị Huyền
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	1440
	Nguyễn Thị Ái Vân
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	1442
	Nguyễn Văn Hóa
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	1443
	Phạm Thị Thanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	1444
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


